
STT Mã sinh viên Họ và Tên sinh viên Tên Phái Ngày sinh Mã lớp Tên lớp Mã khóa học Ghi chú
1 33201025374 Nguyễn Hoàng Minh Anh Anh Nữ 11/02/1997 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
2 33201025120 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Anh Nữ 12/10/1996 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
3 33201025461 Hứa Văn Cảnh Cảnh Nam 18/01/1990 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
4 33201025340 Nguyễn Hoàng Hải Đăng Đăng Nam 09/11/1995 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
5 33201025334 Ngô Danh Đat Đat Nam 02/02/1995 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
6 33201025056 Võ Thị Mỹ Diệu Diệu Nữ 20/02/1995 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
7 33201025205 Bùi Trung Đức Đức Nam 22/12/1993 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
8 33201025434 Vũ Quang Đức Đức Nam 15/10/1997 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
9 33201025044 Nguyễn Tiến Dũng Dũng Nam 28/09/1996 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
10 33201025236 Nguyễn Vũ Hồng Duyên Duyên Nữ 26/02/1996 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
11 33201025014 Võ Công Hậu Hậu Nam 17/12/1994 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
12 33201025361 Nguyễn Thị Diệu Hiền Hiền Nữ 31/03/1997 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
13 33201025385 Nguyễn Trương Đức Hiệp Hiệp Nam 07/09/1994 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
14 33201025339 Nguyễn Công Hiệu Hiệu Nam 12/03/1978 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
15 33201025195 Lê Chánh Hoàng Hoàng Nam 20/03/1995 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
16 33201025234 Hồ Lương Sữ Huỳnh Huỳnh Nam 25/12/1992 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
17 33201025290 Hồ Ngọc Thiên Khải Khải Nam 17/11/1993 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
18 33201025416 Võ Quỳnh Khiêm Khiêm Nữ 09/05/1996 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
19 33201025230 Nguyễn Lê Hoàng Kim Kim Nữ 20/01/1998 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
20 33201025445 Nguyen Hong Ky Ky Nam 20/04/1996 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
21 33201025450 Chiêm Thị Kim Liên Liên Nữ 01/06/1993 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
22 33201025323 Ngô Minh Lộc Lộc Nam 06/09/1994 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
23 33201025394 Bùi Ngọc Long Long Nam 26/12/1996 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
24 33201025020 Nguyễn Thành Luân Luân Nam 05/10/1993 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
25 33201025152 Trần Tiến Mạnh Mạnh Nam 01/01/1997 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
26 33201025458 Lưu Quang Minh Minh Nam 15/03/1995 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
27 33201025271 Nguyễn Thanh Minh Minh Nam 18/01/1997 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
28 33201025354 Nguyễn Thị Ngọc Minh Minh Nữ 15/01/1997 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
29 33201025476 Sử Chấn Hoàng Minh Minh Nữ 16/01/1998 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
30 33201025203 Nguyễn Đầy Dương Ngọc Ngọc Nữ 03/08/1995 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
31 33201025441 Lê Phú Nguyên Nguyên Nam 19/10/1993 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
32 33201025119 Nguyễn Khôi Nguyên Nguyên Nam 24/06/1998 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
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33 33201029002 Lê Thị Quỳnh Oanh Oanh Nữ 14/09/1991 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
34 33201025103 Nguyễn Văn Phú Phú Nam 05/09/1985 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
35 33201025284 Nguyễn Thị Diễm Phúc Phúc Nữ 10/09/1994 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
36 33201025156 Nguyễn Thị Nhật Phương Phương Nữ 09/05/1992 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
37 33201025411 Trần Mai Phương Phương Nữ 08/02/1995 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
38 33201025457 Đặng Huỳnh Như Phượng Phượng Nữ 22/04/1996 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
39 33201025425 Đàm Văn Quang Quang Nam 20/11/1994 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
40 33201025288 Nguyễn Cảnh Quế Quế Nam 01/04/1997 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
41 33201025073 Phạm Trần Việt Quốc Quốc Nam 15/03/1994 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
42 33201025040 Lê Văn Quý Quý Nam 21/12/1995 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
43 33201025250 Dương Trúc Quỳnh Quỳnh Nữ 30/07/1996 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
44 33201025022 Nguyễn Quang Sáng Sáng Nam 24/02/1992 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
45 33201025021 Nguyễn Thành Tâm Tâm Nam 15/12/1992 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
46 33201025378 Võ Trần Minh Thái Thái Nam 27/09/1996 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
47 33201025123 Đặng Đôn Thắng Thắng Nam 02/09/1989 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
48 33201025412 Nguyễn Quang Thặng Thặng Nam 31/12/1993 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
49 33201025084 Hoàng Lâm Như Thảo Thảo Nữ 11/12/1994 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
50 33201025478 Đỗ Phúc Thịnh Thịnh Nam 14/10/1996 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
51 33201025393 Nguyễn Anh Thư Thư Nữ 17/02/1995 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
52 33201025142 Phan Thị Cẩm Tiên Tiên Nữ 20/01/1995 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
53 33201025190 Trần Hải Triều Triều Nam 22/11/1993 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
54 33201025070 Đỗ Thị Thục Trinh Trinh Nữ 24/01/1995 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
55 33201025280 Điền Thanh Tú Tú Nam 08/12/1995 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
56 33201025436 Trần Quốc Việt Việt Nam 18/08/1997 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
57 33201025135 Trần Văn Minh Vương Vương Nam 14/08/1996 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
58 33201029003 Giáp Thị Bảo Yến Yến Nữ 15/12/1990 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
59 33201025007 Lê Thị Ngọc Yến Yến Nữ 13/01/1994 VB23.2AD01 Quản trị 01 - VB2K23.2 VB2K23.2

2/2


